
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28 phố Hàng Muối, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGỌC CHARM

0110252835

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn đồ uống
(Trừ bán buôn đồ uống có cồn)

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc;

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý 
khác (trừ mua bán vàng miếng) 
(Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 24/2012/NĐ-
CP)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ Kinh doanh trang thiết bị y tế)

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGỌC CHARM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC CHARM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902857777 
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)

4711

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ đồ uống có cồn như rượu mạnh, rượu vang, bia 
trong các cửa hàng chuyên doanh)

4723

16. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

17. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động 
hoặc tại chợ (trừ vàng miếng) (thực hiện theo quy định tại Điều 
8 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP)
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ hoạt động của đấu giá viên)

4789

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan)

5210

21. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo quy định tại Điều 8 
Nghị định số 24/2012/NĐ-CP)
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 
(Trừ bán lẻ súng đạn loại dùng để đi săn hoặc thể thao; bán lẻ 
tem và tiền kim khí; bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu) 

4773(Chính)
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM DUY 
KHƯƠNG      
                       
   

Việt 
Nam

Số 32 phố Hàng Bạc, 
Phường Hàng Bạc, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 001085029060

2 NGUYỄN 
KIM LOAN   
                       
                 

Việt 
Nam

Số 32 phố Hàng Bạc, 
Phường Hàng Bạc, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 001187045833

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187045833
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 32 phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 32 phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIM LOAN                           Nữ

31/10/1987 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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